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[bookmark: _GoBack]Câu 1 : Trong các môi trường sau, môi trường nào không thể truyền được âm?
    A. Tấm nhựa        B. Chân không
    C. Nước sôi        D. Cao su
Câu 2: Nước có thể tồn tại ở ba thể là: rắn, lỏng, khí. Hãy chỉ ra nội dung nào sai trong các nội dung dưới đây?
    A. Trong ba thể: rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái rắn, nước truyền âm tốt nhất.
    B. Trong ba thể: rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái khí, nước truyền âm kém nhất.
    C. Tốc độ truyền âm giảm theo thứ tự từ rắn, lỏng, khí.
    D. Vì cùng là nước nên tốc độ truyền âm như nhau.
Câu 3: Âm truyền nhanh nhất trong trường hợp nào dưới đây?
    A. Nước        B. Sắt        C. Khí O2        D. Chân không
Câu 4: Vận tốc truyền âm trong các môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:
    A. Rắn, lỏng, khí        B. Lỏng, khí, rắn
    C. Khí, lỏng, rắn        D. Rắn, khí, lỏng
Câu 5: Hãy chọn câu sai:
 A. Chất rắn luôn truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng và chất khí.
 B. Âm thanh có thể truyền trong các môi trường chất lỏng, rắn và khí.
 C. Chân không là môi trường không thể truyền âm.
 D. Hầu hết các chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng và chất khí.
Câu 6: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:
 A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra.
 B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai ta cùng một lúc.
 C. Âm phát ra đến tai ta trước âm phản xạ.
 D. Âm phản xạ gặp vật cản.
Câu 7: Ta nghe được tiếng vang khi:
 A. Âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.
 B. Âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 15 giây.
 C. Âm phản xạ đến tai ta nhanh hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.
 D. Âm phản xạ đến tai ta nhanh hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 15 giây.
Câu 8: Yếu tố nào sau đây quyết định điều kiện để có tiếng vang?
 A. Khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ âm
 B. Độ to của âm
 C. Cả hai yếu tố trên
 D. Không yếu tố nào trong hai yếu tố trên
Câu 9: Những âm phản xạ bao giờ cũng:
 A. Lớn hơn âm tới.
 B. Truyền ngược chiều âm tới.
 C. Có thể vượt qua vật chắn.
 D. Nhỏ hơn âm tới.
Câu 10: Âm thanh nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe?
 A. Tiếng sấm rền.
 B. Tiếng hét to rất sát tai.
 C. Tiếng gió thổi mạnh
 D. Tiếng máy móc làm việc phát ra to và kéo dài.
Câu 11: Trong các trường hợp sau đây, những trường hợp nào không bị ô nhiễm tiếng ồn?
 A. Làm việc trong phòng kín có tường cách âm
 B. Làm việc bên cạnh các loại máy bào, máy khoan đang hoạt động.
 C. Lớp học ở gần đường cái có nhiều xe cộ đi lại.
 D. Sân trường giờ ra chơi.
Câu 12: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc gì?
 A. Độ to của âm thanh
 B. Tần số dao động
 C. Hướng truyền của âm thanh
 D. Tất cả các yếu tố trên
Câu 13: Tiếng ồn gây ra những tác động xấu:
 A. Tăng huyết áp và nhịp thở của người.
 B. Làm mệt mỏi và rối loạn thần kinh.
 C. Làm đau nhức và co giật các cơ.
 D. Tất cả các tác dụng trên.
Câu 14: Những nhà ở thường bị ô nhiễm tiếng ồn khi ở gần:
 A. Các ao hồ.
 B. Đường ray xe lửa.
 C. Gần cánh đồng.
 D. Gần các rặng cây.
Câu 15: Tiếng loa phát ra từ máy tăng âm, sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn khi:
 A. Khi tổ chức đám cưới.
 B. Khi mít tinh trong hội trường.
 C. Khi mở to trong không gian chật.
 D. Mở lớn khi phát thanh trong xóm.
